
STT TÊN HÀNG XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ 

GIẤY IN 

1 Giấy Bãi Bằng A4 - ĐL70/m2 (Vỏ hồng) XK Việt Nam Ram 90,000               

2 Giấy Delight A4 - ĐL70/m2 độ trắng 90 Thái Lan Ram 90,000               

3 Giấy Supree A4 - ĐL70/m2 độ trắng 90 Thái Lan Ram 105,000             

4 Giấy Inđo Paperone A4 - ĐL70/m2 độ trắng 90 Indo Ram 95,000               

5 Giấy Double A4 - ĐL80/m2 độ trắng 90 Thái Lan Ram 110,000             

6 Giấy Double A4 - ĐL70/m2 độ trắng 90 Thái Lan Ram 105,000             

7 giấy pagi A5 Viêt Nam Ram 28,000               

8 giấy Double A5 Thái Lan Ram 65,000               

9 Giấy in A4 Pagi Viêt Nam Ram 65,000               

10 Giấy Double A3 - ĐL70/m2 độ trắng 90 Indo Ram 180,000             

BÌA MẦU NỘI - NGOẠI - BÌA MICA

1 Bìa ngoại A4 loại 1 Indo Ram 55,000               

2 Bìa ngoại A4 loại 2 Indo Ram 50,000               

3 Bìa ngoại A3 loại 1 Indo Ram 105,000             

4 Bìa ngoại A3 loại 2 Indo Ram 60,000               

5 Bìa Mica A4 trung + trong Đài Loan Ram 95,000               

6 Bìa Mica A4 mỏng + trong Đài Loan Ram 105,000             

CÁC LOẠI FILE - KẸP TÀI LIỆU 

1 Cặp file khoá Plus 5cm LDNhật Chiếc 70,000               

2 Cặp file khoá Plus 7cm LDNhật chiếc 70,000               

3 Cặp file khoá SAVI, EK, Trà My 5cm Việt Nam Chiếc 45,000               

4 Cặp file khoá SAVI, EK, Trà My 7cm Việt Nam Chiếc 45,000               

5 Cặp file khoá SAVI, EK, Trà My 10cm Việt Nam Chiếc 60,000               

6 Cặp file khoá Kokuyo 5cm LDNhật Chiếc 70,000               

7 Cặp file khoá Kokuyo 7cm LDNhật Chiếc 70,000               

8 Cặp file khoá Kokuyo 9cm LDNhật Chiếc 95,000               

9 Cặp File Plus 9cm Nhật Chiếc 95,000               

10 Cặp hộp gấp 5 cm (Trà My, Savi) Việt Nam Chiếc 35,500               

11 Cặp hộp gấp 7 cm (Trà My, Savi) Việt Nam Chiếc 40,500               

12 Cặp hộp gấp 10 cm (Trà My, Savi) Việt Nam Chiếc 37,000               

13 Cặp hộp gấp15 cm (Trà My, Savi) Việt Nam Chiếc 25,000               

     

Đơn vị: Đồng

VĂN PHÒNG PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ BÁN LẺ

CÔNG TY TNHH ĐỨC VƯỢNG

Hotline: 0243.511.8999 _ 0982832059

Email: ducvuongpc2810@gmail.com

Đ/C:Số 145 Nguyễn Ngọc vũ, Trung Hòa – số 336 Trần phú, HĐ

Số 223 Xuân Thủy, Cầu giấy – Số 636 Lac Long Quân, Tây Hồ
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14 Cặp hộp gấp 20 cm (Trà My, Savi) Việt Nam Chiếc 60,000               

15 File còng ống  kingzim 10cm LDNhật Chiếc 105,000             

16 File còng ống Kingzim 3515 15cm LDNhật Chiếc 180,000             

17 Cặp 3 dây nhựa Việt Nam Chiếc 35,000               

18 Cặp 3 dây bìa Việt Nam Chiếc 20,000               

19 File 20 lá Việt Nam Chiếc 45,000               

20 File 40 lá Việt Nam Chiếc 75,000               

21 File 60 lá Việt Nam Chiếc 85,000               

22 File 80 lá Việt Nam Chiếc 135,000             

23 Túi hở 2 cạnh 355 khổ A Nhật Chiếc 5,000                 

24 Túi khuy mỏng (My clear bag) Việt Nam Chiếc 4,000                 

25 Túi khuy trung (My clear bag) Việt Nam Chiếc 4,000                 

26 Túi khuy dầy khổ F (My clear bag) Việt Nam Chiếc 5,000                 

27 File túi 11 lỗ (100 chiếc/tệp) Đài Loan Tệp 55,000               

28 File túi 11 lỗ lamy (100c/tệp) Đài Loan Tệp 54,000               

29 File túi 11 lỗ Plus (10 chiếc/tệp) Nhật Tệp 35,000               

FILE KẸP - TRÌNH KÝ

1 Trình ký da loại  đẹp 2 mặt xifu Việt Nam Chiếc 105,000             

2 Trình ký da 2 mặt Việt Nam Chiếc 45,000               

CÁC LOẠI GIẤY THAN 

1 Giấy than Horse Thái Lan Tệp 90,000               

CÁC LOẠI BÚT 

1 Bút bi TL 027 / L28 BN Việt Nam Chiếc 3,500                 

2 Bút bi TL 023 Việt Nam Chiếc 3,500                 

3 Bút bi TL 025 Việt Nam Chiếc 5,000                 

4 Bút bi FO 024 Việt Nam Chiếc 3,500                 

5 Bút bi TL 036 Việt Nam Chiếc 11,000               

6 Bút bi Tip TopLinc Ấn độ Chiếc 3,000                 

7 Bút bi nến Ấn độ Chiếc 3,000                 

8 Bút dính bàn đôi Bến Nghé Việt Nam Chiếc 20,000               

9 Bút dính bàn đôi Thiên Long Việt Nam Chiếc 25,000               

10 Bút nước UB - 150 Nhật Chiếc 12,000               

11 Bút nước Pentel BL57 (ngòi 0.7mm) Nhật Chiếc 45,000               

12 Bút nước Pentel BL60 (ngòi 1.0mm) Nhật Chiếc 45,000               

13 Bút nước Thiên Long Gel 012 Viêt Nam Chiếc 5,000                 

14 Bút nước Minigel TQ Chiếc 5,000                 

15 Bút nước chữ A TQ Chiếc 5,000                 

BÚT VIẾT BẢNG - BÚT DẠ DẦU 

1 Bút viết bảng Thiên Long  WB-03 Viêt Nam Chiếc 10,000               

2 Bút dạ dầu Thiên Long PM-09 Việt Nam Chiếc 13,000               

3 Bút dạ kính thiên Long Pm-04 Viêt Nam Chiếc 13,000               

4 Xoá bảng  TQ Chiếc 13,000               

BÚT NHỚ DÒNG 

1 Bút nhớ dòng Staedler Đức Đức Chiếc 25,000               

2 Bút nhớ dòng Thiên Long HL-03 Việt Nam Chiếc 25,000               

BÚT PHỦ - BĂNG PHỦ

1 Bút xoá Thiên Long CP-02 Viêt Nam Chiếc 32,000               

2 Bút phủ Plus WH - V105 (5mm x12m) to Nhật Chiếc 35,000               
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3 Bút phủ Plus WH505 (5mm x 7m) nhỏ Nhật Chiếc 38,000               

CÁC LOẠI SỔ

1 Sổ office A4 160 trang Viêt Nam Quyển 35,000               

2 Sổ office A4 240 trang Viêt Nam Quyển 35,000               

3 Sổ bìa cứng inova A4 160 trang Viêt Nam Quyển 32,000               

4 Sổ bìa cứng inova  A4 240 trang Viêt Nam Quyển 35,000               

5 Sổ ngang A3 B4 240 trang Viêt Nam Quyển 50,000               

6 Sổ kế toán A4 200 trang Viêt Nam Quyển 25,000               

7 Sổ kế toán A4 320 trang Viêt Nam Quyển 40,000               

8 Sổ bìa cứng thừa đầu A5 200 trang Viêt Nam Quyển 30,000               

9 Sổ bìa da khuy bấm KC6 240 Viêt Nam Quyển 45,000               

10 Sổ Lò Xo A4 dày Viêt Nam Quyển 45,000               

11 Sổ Lò Xo A5 Viêt Nam Quyển 25,000               

12 Sổ Lò Xo A6 Viêt Nam Quyển 15,000               

13 Sổ Lò Xo A7 Viêt Nam Quyển 15,000               

14 Sổ classic C6 240 trang Viêt Nam Quyển 45,000               

15 Sổ business KB 6 240tr Viêt Nam Quyển 45,000               

16 Sổ business 5 160tr Viêt Nam Quyển 45,000               

17 Phiếu xuất kho 2 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 45,000               

18 Phiếu xuất kho 2 liên khổ A4 Viêt Nam Quyển 45,000               

19 Phiếu xuất kho 3 liên khổ A4 Viêt Nam Quyển 45,000               

20 Phiếu xuất kho 3 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 25,000               

21 Phiếu nhập kho 2 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 25,000               

22 Phiếu nhập kho 2 liên khổ A4 Viêt Nam Quyển 35,000               

23 Phiếu nhập kho 3 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 35,000               

24 Phiếu nhập kho 3 liên khổ A4 Viêt Nam Quyển 35,000               

25 Phiếu xuất kho A4 1 liên thường Viêt Nam Quyển 15,000               

26 Phiếu xuất kho A5 1 liên thường Viêt Nam Quyển 10,500               

27 Phiếu nhập kho 1 liên khổ A4 Viêt Nam Quyển 11,000               

28 Phiếu nhập kho 1 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 8,000                 

29 Phiếu thu 1 liên Viêt Nam Quyển 6,000                 

30 Phiếu thu 2 liên Viêt Nam Quyển 25,000               

31 Phiếu thu 3 liên Viêt Nam Quyển 25,000               

32 Phiếu chi 1 liên Viêt Nam Quyển 7,000                 

33 Phiếu chi 2 liên Viêt Nam Quyển 25,000               

34 Phiếu chi 3 liên Viêt Nam Quyển 25,000               

35 Giấy giới thiệu Viêt Nam Quyển 15,000               

36 Sổ Quỹ tiền mặt Viêt Nam Quyển 12,000               

37 Sổ công văn đi Viêt Nam Quyển 40,000               

38 Sổ công văn đến Viêt Nam Quyển 40,000               

39 Hoá đơn bán lẻ thường 1 liên A5 Viêt Nam Quyển 7,500                 

40 Hóa đơn bán lẻ cacbon 2 liên khổ A5 Viêt Nam Quyển 25,000               

GIÁ CẮM BÚT CÁC LOẠI

1 Giá cắm bút xoay HR TQ Chiếc 50,000               

2 Giá cắm bút Deli 904 TQ Chiếc 55,000               

3 Giá cắm bút Deli 906 TQ Chiếc 65,000               

4 Gía cắm bút sắt TQ Chiếc 50,000               

5 File nan 01 ngăn Việt Nam Chiếc 45,000               

6 File nan 03 ngăn  comix, sunwoo Việt Nam Chiếc 95,000               

7 File nan 03 ngăn TQ Đài Loan Chiếc 55,000               
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8 Khay 3 tầng comix, sunwoo Đài Loan Chiếc 130,000             

CÁC LOẠI BÚT CHÌ

1 Bút chì Staeder 2B Đức Chiếc 10,000               

2 Bút chì Kim Staedler 77705/ 777707 Đức Chiếc 35,000               

3 Ruột chì kim pentel Đức Hộp 20,000               

MÁY TÍNH 

1 Máy tính casio AX12B Nhật Chiếc 300,000             

2 Máy tính DX 12B Nhật Chiếc 320,000             

GỌT CHÌ, TẨY

1 Gọt bút chì nhựa TQ chiếc 10,000               

2 Tẩy chì Nano 5 màu TQ Chiếc 5,000                 

3 Tẩy chì Luna staeder Đức Chiếc 10,000               

BĂNG DÍNH 

1 Băng dính giấy 5cm Việt Nam Cây 100,000             

2 Băng dính giấy 2.5cm Việt Nam Cây 100,000             

3 Băng dính giấy 2cm Việt Nam Cây 100,000             

4 Băng dính (trong, đục) 5cm x 110Y Việt Nam Cây 105,000             

5 Băng dính trong 5cm 300 y Việt Nam Cây 210,000             

6 Băng dính trong 1cm Việt Nam Cây 35,000               

7 Băng dính trong 2cm Việt Nam Cây 35,000               

8 Băng dính 2 mặt 1cm Việt Nam Cây 100,000             

9 Băng dính 2 mặt 1,5cm Việt Nam Cây 100,000             

10 Băng dính 2 mặt 2cm Việt Nam Cây 100,000             

11 Băng dính 2 mặt 2,5cm Việt Nam Cây 100,000             

12 Băng dính 2 mặt 5cm Việt Nam Cây 100,000             

13 Băng dính si 9cm Việt Nam Cây 100,000             

14 Băng dính si 7cm Việt Nam Cây 100,000             

15 Băng dính si 5cm dày Việt Nam Cây 100,000             

16 Băng dính si 3cm dày Việt Nam Cây 100,000             

CÁC LOẠI DẬP GHIM  & GỠ GHIM

1 Dập gim số10 Plus Nhật Chiếc 55,000               

2 Dập gim Genmes xoay 5560 Nhật Chiếc 95,000               

3 Máy dập gim KW Trio 50SA (100tr) Đài Loan Chiếc 320,000             

4 Máy dập gim KW Trio 50 LA Đài Loan Chiếc 420,000             

5 Dập ghim Deli 395 (200 trang) Đài Loan Chiếc 380,000             

6 Dập ghim xoay Deli 0414 (25 tờ) Đài Loan Chiếc 95,000               

7 Dập ghim trung Kanex 3 (30trang) Đài Loan Chiếc 95,000               

8 Dập ghim Deli 100 trang Đài Loan Chiếc 300,000             

9 Dập ghim Eagle (30 trang) Đài Loan Chiếc 95,000               

10 Dập ghim deli 391(60 trang ) Đài Loan chiếc 170,000             

CÁC LOẠI  GHIM, GỠ GHIM & HỘP GHIM 

1 Gim dập số10 Plus (20 hộp nhỏ) TQ Hộp 7,000                 

2 Ghim dập số 3 plus TQ Hộp 15,000               

3 Gim dập 24/6 TQ Hộp 15,000               

4 Ghim dập 23/8 TQ Hộp 25,000               

5 Ghim dập 23/10 TQ Hộp 25,000               

6 Ghim dập 23/13 TQ Hộp 30,000               

7 Ghim dập 23/15 TQ Hộp 30,000               

8 Ghim dập 23/17 TQ Hộp 40,000               
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9 Ghim dập 23/20 TQ Hộp 45,000               

10 Ghim dập 23/23 TQ Hộp 55,000               

11 Ghim cài Tam giác  mầu TQ Hộp 15,000               

12 Nhổ ghim TQ Chiếc 15,000               

13 Đinh mũ sắt TQ Hộp 25,000               

14 Đinh mũ nhựa TQ Hộp 15,000               

15 Gim lỗ nhựa Unicom TQ Hộp 25,000               

16 Gim lỗ sắt 2080 TQ Hộp 40,000               

17 CÁC LOẠI ĐỤC LỖ

1 Đục hai lỗ nhỏ Genmes 20 trang (9730) Nhật Chiếc 75,000               

2 Đục hai lỗ nhỏ Deli 30 trang 0104 Nhật Chiếc 125,000             

3 Đục hai lỗ 40 trang KW - Trio 9780 TQ Chiếc 13,000               

4 Đục 2 lỗ 70 trang TQ Chiếc 380,000             

CÁC LOẠI  KẸP VẼ

1 Gim cài C62 nặng TQ Hộp 8,000                 

2 Gim cài C82 TQ Hộp 10,000               

3 Ghim đính bảng từ TQ Hộp 15,000               

4 Gim cài C62 màu (hộp) TQ Hộp 15,000               

5 Kẹp sắt đen 15 mm TQ Hộp 5,000                 

6 Kẹp sắt đen 19 mm TQ Hộp 7,000                 

7 Kẹp sắt đen 25 mm TQ Hộp 11,000               

8 Kẹp sắt đen 32 mm TQ Hộp 15,000               

9 Kẹp sắt đen 41 mm TQ Hộp 25,000               

10 Kẹp sắt đen 51 mm TQ Hộp 35,000               

CÁC LOẠI  KÉO - DAO 

1 Kéo Deli 6009 TQ Chiếc 30,000               

2 Kéo Deli 6010 TQ Chiếc 35,000               

3 Dao trổ SDI 0404 nhỏ TQ Chiếc 20,000               

4 Dao trổ SDI 0423 to TQ Chiếc 30,000               

5 Lưỡi dao trổ SDI nhỏ TQ Hộp 15,000               

6 Lưỡi dao trổ SDI to TQ Hộp 25,000               

HỘP DẤU  - MỰC DẤU 

1 Mực dấu Shiny Thái Lan Hộp 70,000               

HỒ DÁN - KEO DÁN 

1 Hồ nước Thiên Long Việt Nam Lọ 5,000                 

2 Hồ nước Bến Nghé Việt Nam Lọ 5,000                 

3 Hồ khô Thiên Long Việt Nam Lọ 12,000               

4 Hồ khô Bến Nghé GL - 101/201 Việt Nam Lọ 12,000               

5 Hồ khô Steadtler Đức Lọ 15,000               

THẺ - DÂY THẺ

1 Mặt thẻ da TQ Chiếc 6,000                 

2 Mặt thẻ dọc to 207 TQ chiếc 3,000                 

3 Mặt thẻ dọc bé 107 TQ chiếc 3,000                 

4 Mặt thẻ ngang 108 TQ chiếc 3,000                 

5 Mặt thẻ 208 TQ chiếc 3,000                 

6 Dây thẻ thường 2,500                 

7 Dây đeo thẻ lụa TQ Chiếc 2,500                 

THƯỚC 

1 Thước 20cm Việt Nam Chiếc 5,000                 
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2 Thước 30cm TQ Chiếc 7,000                 

CÁC LOẠI GIẤY DÍNH 

1 Giấy giao việc 3*2 Đức Tệp 8,000                 

2 Giấy giao việc 3*3 Đức Tệp 1,000                 

3 Giấy giao việc 3*4 Đức Tệp 12,000               

4 Giấy giao việc 3*5 Đức Tệp 15,000               

5 Giấy giao việc 4*6 Đức Tệp 25,000               

6 Note 4 màu giấy 3*3 Đức Tệp 20,000               

7 Giấy phân trang 5 mầu 3*2 Đức Tệp 15,000               

8 Giấy phân trang 5 mầu Nilong VN Tệp 15,000               

9 Giấy dính Tomy (10tờ/tệp)A5 TQ Tệp 15,000               

10 Giấy đề can vàng TQ Tệp 100,000             

11 Giấy đề can xanh TQ Tệp 100,000             

CHIA FILE 

1 Chia file màu 10 lá bìa VN Tệp 13,000               

2 Chia file màu 10 lá nhựa VN Tệp 13,000               

3 Chia file màu 12 lá nhựa VN Tệp 13,000               

4 Chia file màu 12 lá bìa Đài Loan Tệp 15,000               

PHONG BÌ  

1 Phong bì bưu điện Việt Nam Chiếc 1,000                 

2 Phong bì thư khổ 22x12 dày Việt Nam Chiếc 1,000                 

3 Phong bì thư khổ A5 Việt Nam Chiếc 1,000                 

4 Phong bì A4 định lượng 100 Việt Nam Chiếc 2,500                 

CÁC MẶT HÀNG KHÁC

1 Mút đếm tiền loại 1 TQ Chiếc 15,000               

2 giấy vệ sinh Hà Nội Không lõi VN bịch 110,000

3 Túi ni lông đen VN Kg 55,000               

4 Giấy VS Watersilk ( 12 cuộn) VN Bịch 55,000               

5 Giấy VS công nghiệp 500g VN Cuộn 60,000               

6 Khăn giấy ăn Pulppy (180 tờ) VN Hộp 41,500               

7 Khăn giấy ăn Watersilk VN Hộp 35,500               

8 Nước rửa tay lifeboy chai nhỏ VN Chai 60,000               

9 Pin tiểu energizer 2A, 3A VN Đôi 20,000               
10 Pin tiểu energizer 2A, 3A xịn Singapore Đôi 53,000               
11 Pin con thỏ VN Đôi 6,000                 

12 Chun Vòng nhỏ TQ Gói 25,000               

Đối tác tốt nhất của bạn!!!
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